ÔN TẬP 
GV: NGUYỄN TRRỌNG HIỆP D Đ: 0988655868

ÔN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ 4.
I. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Hàm số đơn điệu trên một khoảng K

· Hàm số đồng biến trên một khoảng K khi và chỉ khi 
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 và 
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 không là hàm đồng nhất 0 trên một khoảng 
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· Hàm số nghịch biến trên một khoảng K khi và chỉ khi 
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 và 
[image: image5.wmf]'

y

 không là hàm đồng nhất 0 trên một khoảng 
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2. Các bài toán cực trị. 

3. Các bài toán tiếp tuyến.

4. Bài toán tương giao.

5. Tính chất hàm số.

6. Biến đổi đồ thị.

II. BÀI TẬP

Bài tập 1. Xác định m để hàm số  
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 đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
Bài tập 2. Xác định m để hàm số  
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 đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Bài tập 3. Xác định m để hàm số 
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 đồng biến trên khoảng (0;1).

Bài tập 4. Xác định m để hàm số 
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 nghịch  biến trên khoảng (-2;1).

Bài tập 5. Xác định m để hàm số 
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 đồng biến trên khoảng (0;3).

Bài tập 6. Xác định m để hàm số 
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 có cực đại cực tiểu đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến điểm 
[image: image13.wmf]57

;

22

A

æö

ç÷

èø

 bằng 5.

Bài tập 7. Xác định m để hàm số 
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 có cực đại cực tiểu đồng thời các giá trị cực trị của đồ thị hàm số thoả mãn 
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Bài tập 8. Cho hàm số 
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1. Chứng rằng hàm số luôn có cực đại cực tiểu. Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số. Xác định tập các giá trị của tham số m để A, B khác phía với Ox.

2. Xác định tập các giá trị của tham số m để tam giác OAB vuông tại O (O là gốc toạ độ).

Bài tập 9. Cho hàm số  
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 , xác định tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại cực tiểu đồng thời điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số cách đều đường thẳng 3x+4y=0.

Bài tập 10. Cho hàm số 
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, xác định tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại cực tiểu đồng thời khoảng cách giữa điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng 
[image: image19.wmf]25
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Bài tập 11. Cho hàm số 
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, xác định tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số có đúng một điểm cực trị.

Bài tập 12. Cho hàm số 
[image: image21.wmf]32
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, xác định tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại cực tiểu đồng thời điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng x-2y+7=0.

Bài tập 13. Cho hàm số 
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 xác định điểm A thuộc đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại A có hệ số góc nhỏ nhất.

Bài tập 14. Cho hàm số 
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 (*) xác định tập hợp các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (*) tiếp xúc với đường thẳng 
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Bài tập 15. Cho hàm số 
[image: image25.wmf](
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(1)xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y=3x+1.

Bài tập 16. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Xác định tập các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng 
[image: image27.wmf]1
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B và TA song song với TB. 

Bài tập 17. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Xác định tập các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng 
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B và 
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Bài tập 18. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). 
1. Chứng minh rằng đường thẳng y=m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B thuộc hai nhanh khác nhau của (C).

2. Xác định tập các giá trị của tham số m để độ dài đoạn thẳng AB đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài tập 19. Cho hàm số 
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(*) có đồ thị là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (*).

2. Xác định tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng (dm): y=m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB bằng 
[image: image33.wmf]65
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Bài tập 20. Cho hàm số Cho hàm số 
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 (C). Tìm m để (C) cắt 
[image: image35.wmf](
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 tại ba điểm A, B , C(1;0). Chứng minh rằng khi đó TA song song với TB.
Bài tập 21. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Xác định m đường thẳng 
[image: image37.wmf](
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 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho I(3;4) là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài tập 22. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Xác định trên (C) hai điểm A, B sao cho chúng đối xúng nhau qua đường thẳng x+5y-23=0.

Bài tập 23. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Gọi M là điểm thuộc (C) phương trình tiếp tuyến tại M cắt hai tiệm cận của (C) tại các điểm P, Q.

1. Chứng minh rằng:

a. M là trung điểm của PQ.

b. Tam giác IPQ có diện tích không đổi. (I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C)).

c. Tích khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của (C) là một hằng số.

2. Xác định điểm M thuộc nhánh bên trái đường tiệm cận của đồ thị (C) sao cho:

a. IP=IQ.

b. Khoảng cách từ M đến đường tiệm cận đứng bằng khoảng cách từ M đến đường tiệm cận xiên.

c. IM đạt giá trị nhỏ nhất.

d. PQ đạt giá trị nhỏ nhất.

e. Tam giác IPQ có chu vi nhỏ nhất.

Bài tập 24. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Xác định điểm M thuộc nhánh bên phải đường  tiệm cận đứng của (C) sao cho:

1. Tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng IM (I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C))

2. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.

a. Chứng minh rằng tam giác MHK có diện tích không đổi.

b. Xác định M để:

· MH=MK.

· HK ngắn nhất.

· Tam Giác MHK có chu vi nhỏ nhất.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
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Bài tập 25. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
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Bài tập 26. Cho hàm số 
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 có đồ thị (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
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3. Xác định m để phương trình sau có đúng 4 nghiệm phân biệt trong khoảng 
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Bài tập 27. Cho hàm số 
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(*) có đồ thị là (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (*).

2. Xác định tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng (dm):                y=m(x+3)+5 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trong hai tiếp tuyến của đồ thị (C) tại A và tại B có một tiếp tuyến vuông góc với (dm).
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